Thực Đơn

(Từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	Tráng miệng
	
	

	Hai

26/8
	Bánh canh gà
(Xương ống, thịt gà, nấm rơm, cà rốt)
Sữa Ellac Grow
	Thịt kho đậu hũ

(Cà chua)
	Đu đủ nấu nạm bò

 (Ngò gai)
	Dưa hấu
	Nước mát
	Cháo đậu đỏ 

tôm tươi
(Xương ống, cà rốt)

	Ba

27/8
	Phở bò
(Xương ống, tương, giá, ngò gai-quế)
Sữa Ellac Grow
	Trứng hấp rau củ

(Trứng vịt, su su,
 cà rốt)
	Ngót cá diêu hồng
(Xương ống, giá, cà chua, cần tây)
	Chuối cau
	Yaourt
	Bún thập cẩm

 (Xương ống, thịt heo, tôm khô, nấm rơm, cà rốt)

	Tư

28/8
	Nui nấu tôm thịt
 (Xương ống, thịt heo, tôm khô, cà rốt, đậu hũ trắng)
Sữa Ellac Grow
	Gà kho

sả nghệ
	Cải ngọt

nấu tôm tươi

(Xương ống,tôm bạc)
	Thanh long
	Bánh ngọt
	Súp bắp bò

(Xương ống, trứng gà, cà rốt, bắp hạt, bột bắp, nấm hương, đậu bo)

	Năm

29/8
	Mì trứng thịt gà

(Xương ống, hẹ, giá,

củ cải trắng)
Sữa Ellac Grow
	Xíu mại

(Thịt heo, củ sắn,

cà chua)
	Khoai mỡ

 nấu tôm tươi

(Xương ống,tôm bạc)
	Quýt đường
	Nước sâm
	Hủ tíu cá lóc
(Xương ống, giá, hẹ,

 củ cải trắng)

	Sáu

30/8
	Bún cua đồng

(Xương ống, trứng vịt, đậu hũ chiên, cà, giá, ngò gai-quế)

Sữa Ellac Grow
	Bò rim thơm

	Rau muống nấu nạc dăm
(Xương ống, nạc dăm)
	Mận thái
	Phô mai 
	Cháo gà hạt sen
(Xương ống, cà rốt)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 23 tháng 8 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal
Thực Đơn

(Từ ngày 02/9 đến ngày 06/9/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	Tráng miệng
	
	

	Hai

02/9
	NGHĨ LỄ QUỐC KHÁNH

	Ba

03/9
	

	Tư

04/9
	Cháo bí đỏ thịt bò
(Xương ống)
Sữa Ellac Grow
	Gà kho viên sốt chua ngọt

(Mỡ heo, cà chua, thơm)
	Bầu nấu tôm tươi

(Xương ống,tôm bạc)
	Thanh long
	Nước tắc
	Bánh canh tôm thịt
 (Xương ống, nấm rơm, cà  rốt)



	Năm

05/9
	Bánh bao trứng cút
Sữa Ellac Grow
	Thịt kho nước dừa

(Thịt heo, dừa trái)
	Bó xôi nấu thịt bò
(Xương ống)
	Chuối cau
	Sữa chua
	Nui nấu thịt gà
 (Xương ống, cà rốt, 

đậu hũ trắng)


	Sáu

06/9
	Phở gà
(Xương ống, hành tây, giá,tương, ngò gai, quế)
Sữa Ellac Grow
	Cá lóc rim mè

	Đậu hũ hẹ
(Xương ống, thịt heo, đậu hũ trắng, cải thảo)
	Dưa hấu
	Bánh plan 
	Bún hải sản
(Xương ống, tôm bạc, mực lá, nấm rơm, cà rốt)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 30 tháng 8 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal
Thực Đơn

(Từ ngày 09/9 đến ngày 13/9/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	Tráng miệng
	
	

	Hai

09/9
	Cháo cua đồng
(Xương ống,thịt bò, nấm rơm, cà rốt, đậu hũ trắng)
Sữa Ellac Grow
	Gà lúc lắc

(Hành tây, dầu hào, nước tương)
	Cải ngọt

nấu tôm tươi

(Xương ống,tôm bạc)
	Táo mỹ
	Sữa chua
	Hủ tíu thịt bằm
(Xương ống, thịt heo, giá, hẹ, củ cải trắng)

	Ba

10/9
	Bún bò huế
(Xương ống, sả, giá, ngò gai-quế)
Sữa Grow plus- Ellac 
	Thịt kho đậu hũ
(Cà chua)
	Rau nấu cua đồng
(Xương ống, rau ngót, dền, mồng tơi, mướp)
	Mận thái
	Nước sâm
	Bún cá ngừ
 (Xương ống, thơm, me, cà, giá, bún khô)

	Tư

11/9
	Bánh canh tôm thịt
(Xương ống, tôm khô, nấm rơm, cà rốt)
Sữa Ellac Grow
	Bò tam sắc
(Su su, cà rốt,

 bông cải)
	Đậu hũ non nấu thịt gà
(Xương ống,mồng tơi)
	Dưa hấu
	Bánh bông lan
	Súp hải sản
(Xương ống, trứng gà, cà rốt, nấm hương, bắp, tôm, mực, bột bắp)

	Năm

12/9
	Phở bò
(Xương ống, tương, giá, ngò gai-quế)
Sữa Grow plus-

 Ellac Grow
	Trứng chiên

rau củ
(Trứng vịt, cà rốt,

su su)
	Chua cá lóc
(Xương ống, bạc hà, cà, giá, me, đậu bắp, thơm, rau om)
	Chuối cau
	Yaourt
	Nui nấu tôm thịt
 (Xương ống, thịt heo, tôm khô, cà rốt, đậu hũ trắng)


	Sáu

13/9
	Mì trứng thịt gà

(Xương ống, hẹ, giá,

củ cải trắng)
Sữa Ellac Grow
	Cá thu rim cà
(Cà chua)

	Bí xanh

nấu tôm tươi

(Xương ống,tôm bạc)
	Quýt đường
	Rau câu dừa 
	Cháo đậu xanh

 thịt bò
(Xương ống, cà rốt)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 06 tháng 9 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal
Thực Đơn

(Từ ngày 16/9 đến ngày 20/9/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	Tráng miệng
	
	

	Hai

16/9
	Cháo khoai tây

 thịt bò
(Xương ống,cà rốt,)
Sữa Grow plus-

 Ellac Grow
	Cá Diêu Hồng sốt chanh dây

(Hành tây)
	Bí đỏ nấu nạc dăm
(Xương ống, thịt heo, đậu phộng, ngò gai)
	Nước mát
	Chuối cau
	Bánh canh gà
(Xương ống, nấm rơm,

 cà rốt)

	Ba

17/9
	Miến nấu tôm thịt
(Xương ống, tôm khô, giá, củ cải trắng)
Sữa Ellac Grow
	Gà xào đậu cove
(Hành tây, cà rốt)
	Cải dúng nấu tôm
(Xương ống,tôm bạc)
	Thanh long
	Yaourt
	Súp trân châu
(Xương ống, cá lóc,trứng gà, cà rốt, nấm hương,
bắp, bột bán, bột bắp)

	Tư

18/9
	Hủ tíu nam vang
(Xương ống, mực lá, tôm bạc, trứng cút, giá, hẹ, củ cải trắng)
Sữa Grow plus-

 Ellac Grow
	Đậu hũ nhồi thịt
(Thịt heo, cà chua, nấm mèo)
	Rau muống nấu thịt bò
(Xương ống,thịt bò)
	
	Phô mai
	Bún cua đồng
(Xương ống,tôm khô, đậu hũ chiên, cà, giá, ngò gai-quế)

	Năm

19/9
	Nui nấu thịt gà
 (Xương ống, cà rốt,

 đậu hũ trắng)
Sữa Ellac Grow
	Xíu mại
(Thịt heo, củ sắn, 

cà chua)
	Khoai mỡ

nấu tôm tươi

(Xương ống,tôm bạc)
	Mận thái
	Bánh plan
	Bánh mì bò viên
(Xương ống, tương, cà rốt, ngò gai-quế)


	Sáu

20/9
	Bún cá lóc
(Xương ống, hẹ, giá,

Sả, củ nghệ)
Sữa Grow plus-

 Ellac Grow
	Chả hấp
(Trứng vịt, tôm, thịt heo, nấm mèo, bún tàu)

	Ngót cá thu
(Xương ống, cần cà giá)
	Dưa hấu
	Nước tắc
	Cháo lươn khoai môn
(Xương ống, rau om)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 13 tháng 9 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal
Thực Đơn

(Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	Tráng miệng
	
	

	Hai

23/9
	Cháo đậu xanh

 thịt gà
(Xương ống,cà rốt)
Sữa Ellac Grow
	Cá viên sốt 

chua ngọt

(Cà chua, thơm)
	Đậu hũ hẹ
(Xương ống, thịt heo, đậu hũ trắng, cải thảo)
	Thanh long
	Nước rong biển
	Phở bò
(Xương ống, tương, giá, ngò gai-quế)

	Ba

24/9
	Súp bò phô mai
(Xương ống, nấm đông cô, măng tây, trứng gà, bột bắp, bắp)
Sữa Grow plus-

 Ellac Grow
	Thịt kho nước dừa
(Thịt heo, dừa trái)
	Cải ngọt nấu tôm
(Xương ống,tôm bạc)
	Quýt đường
	Sữa chua
	Lẩu gà lá giang
(Xương ống, me, giá, rau om, bún)

	Tư

25/9
	Bánh canh huế
(Xương ống, cá lóc, bột bắp củ cải trắng)
Sữa Ellac Grow
	Bò xào tam sắc

(Su su, cà rốt, bông cải, hành tây)
	Đu đủ nấu

 nạc dăm
(Xương ống,thịt bò)
	Chuối cau
	Bánh cẩm thạch
	Cơm chiên dương châu
(Tôm bạc, mực lá, chả lụa, trứng gà, cà rốt, đậu cove)

	Năm

26/9
	Bún thập cẩm

 (Xương ống, thịt heo, tôm khô, nấm rơm, cà rốt)
Sữa Grow plus-

 Ellac Grow
	Trứng đúc hẹ
(Thịt heo, trứng vịt, sốt Mayonnaise)
	Chua thơm cá Diêu Hồng
(Xương ống,giá, cà, thơm, rau om)
	Táo mỹ
	Yaourt kem
	Nui nấu thịt gà
(Xương ống, cà rốt, đậu hũ trắng)

	Sáu

27/9
	Mì trứng thịt gà
(Xương ống, thịt gà, hẹ, giá, củ cải trắng)
Sữa  Ellac Grow
	Cá basa

 chưng tương
(Tương hột, cà chua)

	Khoai môn nấu tôm tươi
(Xương ống, tôm bạc)
	Dưa hấu
	Nước đậu đen
	Cháo rau dền tôm thịt
(Xương ống, tôm khô)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 20 tháng 9 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

30/9
	Cháo bí đỏ thịt bò 
(Xương ống)

Sữa Ellac Grow
	Gà rô ti
(Hành tây, Nước ngọt, dầu hào, nước tương, sả)
	Súp ngũ sắc

(Xương ống,thịt heo, cà rốt, su su, khoai tây, củ dền, cải thảo)
	Nước đậu
	Bánh canh tôm thịt
(Xương ống, thịt heo, tôm khô, nấm rơm, cà rốt)

	Ba

01/10
	Miến gà
(Xương ống, cà rốt, giá)
Sữa Grow Plus-Ellac
	Đậu hũ nhồi thịt
(Cà chua)
	Cải xoong nấu thịt bò
(Xương ống)
	Dưa hấu
	Cơm tấm
(Thịt heo, mỡ heo, trứng vịt, nấm mèo, bún tàu)

	Tư

02/10
	Nui nấu tôm thịt
 (Xương ống, tôm khô, thịt heo, đậu hũ  trắng, cà  rốt)
Sữa Ellac Grow
	Cá Diêu Hồng sốt chua ngọt
(Thơm, cà chua)
	Rau nấu cua đồng

(Xương ống, tôm khô, rau ngót, dền, mướp mồng tơi)
	Sữa chua 
	Phở gà
(Xương ống, tương, giá, ngò gai-quế)

	Năm

03/10
	Bún bò huế
(Xương ống, tương, giá, sả, ngò gai-quế)
Sữa Grow Plus-Ellac
	Trứng tứ quý

(Trứng vịt, tôm bạc, nấm rơm, cà rốt, đậu bo)
	Ngót cá thu

 (Xương ống, cần, giá,

 cà chua)
	Chuối cau
	Mì trứng tôm thịt
(Xương ống, hẹ, giá, 
củ cải trắng)



	Sáu

04/10
	Bánh đa cua 

(Xương ống, tôm khô, đậu hũ chiên, cà, giá, ngò gai-quế)
Sữa Ellac Grow
	Bò xào thập cẩm
(Măng tây, cà rốt, susu, nấm rơm)
	Bí xanh nấu tôm thịt
(Xương ống, tôm khô)
	Rau câu dừa

	Bún mọc chả cá
(Xương ống, củ cải trắng, cá thác lác, mộc, giá)




 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 27 tháng 9 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 04/10 đến ngày 11/10/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

07/10
	Súp nấm hoàng kim
(Tôm bạc, trứng gà, cà rốt, nấm đùi gà, nấm hương,nấm kim châm, bắp, bột bắp, bột năng)
Sữa Ellac Grow
	Đậu hũ non hải sản
(Tôm bạc, mực lá, cà )
	Rau muống nấu 

thịt bò
(Xương ống)
	Yaort kem
	Hủ tíu nấu tôm thịt
(Xương ống, thịt heo, tôm khô, giá, hẹ, củ cải trắng)

	Ba

08/10
	Cháo cá thu rau ngót
(Xương ống, cá thu, cà rốt)
Sữa Grow Plus-Ellac
	Gà sốt me
(Dầu hào, hành tây)
	Bầu nấu tôm tươi
(Xương ống, tôm bạc)
	Chuối cau
	Bún riêu cua đồng
(Xương ống, trứng vịt, đậu hũ chiên, cà, giá, ngò gai-quế)

	Tư

09/10
	Phở bò
(Xương ống, hành tây, tương, giá, ngò gai-quế)
Sữa Ellac Grow
	Chả bắp

(Trứng vịt, tôm bạc, thịt heo)
	Chua cá basa
(Xương ống, giá, cà, me, thơm, rau om)
	Bánh ngọt 
	Nui nấu thịt gà
 (Xương ống,  đậu hũ  trắng, cà  rốt)

	Năm

10/10
	Bánh canh gà

(Xương ống, cà rốt, 
nấm rơm)
Sữa Grow Plus-Ellac
	Thịt bò viên rim cà
(Thịt bò, cà chua)
	Cải dúng nấu 

tôm tươi
 (Xương ống, tôm bạc)
	Nước tắc
	Cháo khoai tây tôm thịt
(Xương ống, cà rốt)



	Sáu

11/10
	Bún thập cẩm

 (Xương ống, thịt heo, tôm khô, nấm rơm, cà rốt)
Sữa Ellac Grow
	Cá basa chưng tương
(Măng tây, cà rốt, susu, nấm rơm)
	Khoai mỡ nấu
 tôm thịt
(Xương ống, tôm bạc)
	Dưa hấu

	Mì quảng
(Xương ống, thịt gà, củ nghệ, giá, xà lách)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 04 tháng 10 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

14/10
	Cháo bí đỏ thịt bò
(Xương ống)
Sữa Ellac Grow
	Trứng chiên rau củ
(Su su, cà rốt )
	Chua thơm cá lóc
(Xương ống, bạc hà, đậu bắp, giá, cà, me, thơm, rau om)
	Nước mát
	Bánh canh gà

(Xương ống, cà rốt, 
nấm rơm)


	Ba

15/10
	Miến gà
(Xương ống, giá, cà rốt)
Sữa Grow Plus-Ellac
	Cá thu kho cà
	Bó xôi nấu thịt bò
(Xương ống)
	Yaourt
	Bún gạo nấu tôm thịt
(Xương ống, cà rốt, 
nấm rơm)

	Tư

16/10
	Hủ tíu bò viên
(Xương ống, tương, cà rốt, ngò gai-quế)
Sữa Ellac Grow
	Gà viên sốt chua ngọt
(Mỡ heo, thơm, cà chua)
	Khoai mỡ nấu  

tôm tươi
(Xương ống, rau om)
	Bánh plan 
	Súp trân châu

(Xương ống, cá lóc, bột bán, trứng gà, cà rốt, bắp, bột bắp, nấm hương)

	Năm

17/10
	Nui nấu tôm thịt
(Xương ống, cà rốt, 
đậu hũ trắng)
Sữa Grow Plus-Ellac
	Bò xào tam sắc
(Bông cải, cà rốt, hành tây)
	Cải thảo nấu

 nạc dăm
 (Xương ống)
	Chuối cau
	Cơm chiên hải sản
(Tôm bạc, mực lá, trứng gà, đậu cove, cà rốt)



	Sáu

18/10
	Mì trứng thịt gà
 (Xương ống, giá, hẹ, 

củ cải trắng)
Sữa Ellac Grow
	Xíu mại
(Mộc, thịt heo, củ sắn,

cà chua)
	Bí xanh nấu

 tôm tươi
(Xương ống, tôm bạc)
	Nho mỹ

	Cháo môn khoai môn
(Xương ống, rau om)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 11 tháng 10 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

21/10
	Cháo đậu hũ cua đồng
(Xương ống,thịt bò, cà rốt, nấm rơm)
Sữa Ellac Grow
	Cá basa chiên

 sả nghệ
(Sả, nghệ )
	Súp ngũ sắc

(Xương ống,thịt heo, cà rốt, su su, khoai tây, củ dền, cải thảo)
	Thanh long
	Lẩu tôm chua
(Xương ống, giá, me, rau om, bún khô)

	Ba

22/10
	Phở bò
(Xương ống, hành tây, tương, giá, ngò gai-quế)
Sữa Grow Plus-Ellac
	Thịt kho đậu hũ

(Cà chua)
	Cải xanh cá thác lác
(Xương ống, mộc, củ gừng)
	Yaourt
	Súp gà hạt sen
(Xương ống, nấm hương, cà rốt, bột bắp, bột năng, trứng gà)

	Tư

23/10
	Bún gạo nấu tôm thịt
(Xương ống, cà rốt, 
nấm rơm)
Sữa Ellac Grow
	Bò rim thơm
	Bí đỏ nấu nạc dăm
(Xương ống, đậu phộng)
	Bánh bông lan 
	Bánh canh cá lóc
(Xương ống, củ cải trắng, 

bột năng)

	Năm

24/10
	Mì trứng thịt gà
 (Xương ống, giá, hẹ, 

củ cải trắng)
Sữa Grow Plus-Ellac
	Trứng đúc hẹ
(Thịt heo, sốt Mayonnaise)
	Ngót cá thu
 (Xương ống, cần, cà chua, giá)
	Dưa hấu
	Bún bò huế
(Xương ống, sả, hành tây, giá, ngò gai- quế)



	Sáu

25/10
	Bánh mì xíu mại
Sữa Ellac Grow
	Cá lóc sốt thập cẩm
(Bắp non, su su, cà rốt, hành tây, bông cải)
	Bầu nấu tôm tươi
(Xương ống, tôm bạc)
	Chuối cau

	Cháo gà đậu xanh
(Xương ống, cà rốt)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 18 tháng 10 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

28/10
	Cháo rau dền nấu

tôm tươi
(Xương ống,cà rốt)
Sữa Ellac Grow
	Gà rô ti
(Hành tây, dầu hào, nước ngọt, nước tương, sả cây )
	Đu đủ nấu nạm bò
(Xương ống, ngò gai)
	Quýt đường
	Mì hảo hảo nấu tôm thịt
(Xương ống, giá, tôm khô, thịt, cà rốt)

	Ba

29/10
	Bún cua đồng
(Xương ống, tôm khô, đậu hũ chiên, cà, giá, ngò gai-quế)

Sữa Grow Plus-Ellac
	Thịt viên sốt 

chua ngọt
(Mộc sống, thơm, cà chua, nấm mèo)
	Cải ngọt nấu tôm
(Xương ống, tôm bạc)
	Sũa chua kem
	Nui nấu thịt gà
(Xương ống, cà rốt,

 đậu hũ trắng)

	Tư

30/10
	Miến gà
(Xương ống, giá, cà rốt,

 củ cải trắng)
Sữa Ellac Grow
	Trứng hấp rau củ

(Trứng vịt, cà rốt, su su)
	Chua thơm cá 
Diêu hồng
(Xương ống, giá, cà, thơm, rau om)
	Bánh plan 
	Cơm chiên dương chau
(Tôm bạc, trứng gà, chả lụa, cà rốt, đậu cove)

	Năm

31/10
	Súp nấm hoàng kim
(Tôm bạc, trứng gà, cà rốt, nấm đùi gà, nấm hương,nấm kim châm, bắp, bột bắp, bột năng)
Sữa Grow Plus-Ellac
	Cá thu kho thơm

	Khoai mỡ nấu 

tôm tươi
(Xương ống, tôm bạc)
	Chuối cau
	Hủ tíu tôm thịt
(Xương ống, thịt heo, tôm khô, giá, hẹ, củ cải trắng)



	Sáu

01/11
	Bánh canh tôm thịt
(Xương ống,thịt heo, tôm khô, nấm rơm, cà rốt)
Sữa Ellac Grow
	Bò xào tam sắc
(Bông cải, su su, cà rốt)
	Đậu hũ non nấu thịt gà
(Xương ống, cà rốt, mồng tơi)
	Phô mai

	Cháo hải sản
(Xương ống,  tôm bạc, mực, nấm rơm, cà rốt)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 18 tháng 10 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
THỰC ĐƠN

(Từ ngày 04/11 đến ngày 08/11/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

04/12
	Cháo cá 

(Đậu cove,  cà rốt)

Sữa Ellac Grow
	Thị kho trừng cút                   Rau muống luộc
	Canh chua gà, lá giang, cà, giá
	Yaourt 
	Mì xào hải sản, cải thìa

	Ba

05/12
	Phở bò
(Hành tây, tương, giá, ngò gai-quế)
Sữa Grow Plus
	Cá cam rim dứa

Bắp cải luộc
	Canh khoai từ hầm xương
	Trà bí đao
	Bún gạo rau củ tôm thịt

	Tư

06/12
	Nui sao thịt bò

(Nấm rơm, cà rốt)

Sữa Ellac Grow
	Trứng hấp

(bông cải, thịt)
	Canh nghêu

 (thơm, cà, giá) 
	Bánh plan
	Hũ tíu tôm thịt giá, hẹ

	Năm

07/12
	Canh bún

(Cua đồng, đậu hũ chiên, cà chua, giá, ngò gai, thịt)
Sữa Grow Plus
	Tôm thịt rim cà

Cải thìa luộc


	Canh tần ô, cá thác lác
	Nước chanh dây
	Soup bắp 
(trứng, cà rốt, đậu Hà Lan, xương, bột năng)

	Sáu

08/12
	Miến gà 
(nấm hương tươi, cà rốt, hành tây, rau răm)
 Sữa Ellac Grow
	Bò kho khoai tây, cà rốt

	Canh mướp, nấm rơm, xương
	Yaourt 
	Cháo thịt, khoai lang, cà rốt


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 28 tháng 10 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal

THỰC ĐƠN

(Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

11/12
	Cháo tôm
(rau ngót, đậu xanh)

Sữa Ellac Grow
	Gà sốt nước tương
Su su xào
	Canh chua cá  lóc, đậu bắp, cà, giá, bạc  hà, me
	Bánh Nabati
	Bò viên, bánh mì

	Ba

12/12
	Hũ tíu bò kho  
Sữa Grow Plus
	Tôm xào dưa leo, cần, cà chua
	Canh đậu hũ, giá, hẹ  thịt bằm
	Yaourt
	Soup rau củ 
(cà rốt, củ dền, su su, khoai tây, xương)

	Tư

13/12
	Bánh canh chả cá, 

xà lách
Sữa Ellac Grow
	Thịt ba chỉ rim dừa
Mướp xào
	Canh củ cải trắng, nấm kim châm, cà rốt, , thịt bò
	Rau câu
	Bún gạo, cải thìa, tôm thịt

	Năm

14/12
	Mì xương, giá, hẹ

Sữa Grow Plus
	Cá basa kho sả, nghệ 
Cải ngọt luộc
	Canh rau đay, cua đồng, thịt bằm 
	Nước sâm
	Xôi mặn
 (thịt gà, xúc xích, lạp xưởng, chả lụa)

	Sáu

15/12
	Bún sả
 (thịt bò, cà rốt, củ cải trắng, xương)
Sữa Ellac Grow
	Trứng chiên ngũ sắc 
(trứng, mọc, mộc nhĩ, đậu cove, cà rốt)
Bầu xào
	Canh bắp cải, thịt bằm 
	Bánh quế
	Cháo cá hồi, bí đỏ


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 20 tháng 12 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal

THỰC ĐƠN

(Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

18/12
	Cháo ếch, mồng tơi, nấm, cà rốt
Sữa Ellac Grow
	Thịt kho tôm tươi đậu đũa
	Canh cải dúng hầm xương
	Chè đậu đỏ
	Bún gạo giá hẹ tôm thịt

	Ba

19/12
	Bánh canh tôm, thịt, 
 nấm bào ngư
Sữa Grow Plus
	Trứng chiên cà
Đậu cove xào
	Canh rau muống tôm thịt
	Nước tắc
	Nui cà rốt, tôm thịt bò

	Tư

20/12
	Bún bò huế
Sữa Ellac Grow
	Gà viên sốt chua ngọt
Su su xào
	Canh soup nấu xương
	Yaourt
	Hoành thánh, cải ngọt

	Năm

21/12
	Mì hải sản, cà rốt, tần ô
Sữa Grow Plus
	Thịt kho nấm rơm, đậu hũ

Cải thìa luộc
	Canh bí ngòi tôm thịt bò
	Dưa hấu
	Sup gà hạt sen, cà rốt, đậu hũ, nấm

	Sáu

22/12
	Hũ tíu, cà rốt, nấm, cải caron
Sữa Ellac Grow
	Cá lóc kho tiêu
Bắp cải xào
	Canh chua thơm, cà, giá thịt bằm
	Bánh gạo
	Cháo thịt bò, khoai tây, cà rốt


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 20 tháng 12 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
THỰC ĐƠN

(Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

25/11
	Cháo gà, đậu xanh
Sữa Ellac Grow
	Chả trứng 
(trứng, nấm hương, mọc nhĩ, tôm khô, bún tàu, cà rốt, hành tây)
	Canh rau dền
(thịt, mọc) 
	Yaourt
	Bánh canh cá lóc
(nấm rơm, cà rốt)

	Ba

26/11
	Hũ tíu nam vang (Xương, giá, hẹ, tần ô, củ cải, thịt, tôm, mực) 
Sữa Grow Plus
	Cá hú kho thơm
	Cải cải soong thịt bằm
	Nước chanh dây
	Soup cua 
(cua, bắp, nấm, cà rốt, trứng gà, thịt)

	Tư

27/11
	Nui thịt rau củ 
Sữa Ellac Grow
	Tôm rim khoai tây
	Canh bí xanh hầm xương
	Bánh quế
	Mì thịt bò, giá, hẹ

	Năm

28/11
	Bún gạo thịt bằm
 (cà chua, hành tây, nấm kim châm, giá)
Sữa Grow Plus
	Gà kho sả nghệ
	Canh cải xanh, nghêu, thịt, gừng
	Bánh bông lan
	Cơm chiên 
(cà rốt, trứng, đậu cove, bắp, thịt bằm)

	Sáu

29/11
	Bún riêu cua
 (thịt bằm, giá, đậu hũ, tôm khô)
Sữa Ellac Grow
	Chả cá basa sốt chua ngọt 
(thơm, cà chua)
	Canh đu đủ thịt bò
	Yaourt
	Cháo lươn, khoai môn


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 20 tháng 12 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
THỰC ĐƠN

(Từ ngày 02/12 đến ngày 06/12/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

02/12
	Cháo ngô 

(thịt gà, cà rốt, nấm rơm

Sữa Ellac Grow
	Cá basa rim dứa                   Su su xào
	Canh cải ngọt tôm thịt
	Yaourt 
	Nui thịt, đậu hũ

	Ba

03/12
	Hũ tíu xương, thịt, giá, hẹ  
Sữa Grow Plus
	Trứng cút sốt cà chua, gừng
	Canh tần ô, cá thác lác
	Quýt
	Bò kho

 (Bánh mì, cà rốt, ngò gai)

	Tư

04/12
	Bánh canh tôm

(Nấm rơm, cà rốt)

Sữa Ellac Grow
	Tôm thịt sốt dầu hào
	Canh rau tạp tàng (rau mồng tơi, rau dền, mướp, rau ngót, cua, tôm khô) 
	Bánh Nabati
	Cơm tấm, chả

	Năm

05/12
	Mì trứng, thịt gà, cải caron

Sữa Grow Plus
	Lươn kho nấm hương


	Canh chua cá diêu hồng, bạc hà, cà, giá

Yaourt
	Nước sâm
	Soup khoai lang
(bông cải xanh, cà rốt, nấm kim châm)

	Sáu

06/12
	Bún thịt bò, cà chua (Hành tây, rau răm, ngò rí)
Sữa Ellac Grow
	Thịt kho thập cẩm

Cải thìa xào

	Canh bí đỏ, đậu phộng, tôm thịt
	Bánh plan
	Cháo hến, giá, thì là

Bánh Hero


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 25 tháng 1 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal

THỰC ĐƠN

(Từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

09/12
	 Cháo ếch, bầu
Sữa Ellac Grow
	Thịt viên kho nước dừa
Cải thìa luộc
	Canh bông cải, cà rốt hầm xương
	Chè chuối chư
	Mì tam sắc

(su su, dền, khoai tây, thịt)

	Ba

10/12
	Hũ tíu mực 
(tần ô, cần, giá)

Sữa Grow Plus
	Gà kho sả nghệ
	Canh dưa hường, cá rô
	Yaourt 
	Nui xào

 (cải ngọt, cà rốt, thịt)

	Tư

11/12
	Bánh canh cá, nấm rơm
Sữa Ellac Grow
	Tôm thịt rim cà

Đậu rồng xào
	Canh chua thơm

(cá diêu hồng, thịt, giá, cà chua)


	Bánh Marie
	Soup cá hồi

(hạt sen, cà rốt)

	Năm

12/12
	Gà nấu nấm (cà rốt, hành tây, bắp non)
Sữa Grow Plus
	Cá diêu hồng sốt chanh dây


	Canh cua rau đay, mướp 
	Nước tắc
	Bánh mì xíu mại

(hành tây, củ sắn)


	Sáu

13/12
	Phở bò
(giá, ngò gai, tương)

Sữa Ellac Grow
	Thịt kho dứa

Su su xào

	Canh bầu tôm tươi
	Yaourt 
	Cháo thịt bằm bí đỏ



 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 06 tháng 12 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal

THỰC ĐƠN

(Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

16/12
	Cháo thịt gà, cà rốt hạt sen
Sữa Ellac Grow
	Chả hấp                   Bắp cải xào
	Canh rau muống nghêu
	Nước đậu đen
	Hũ tíu bò viên
(giá, ngò gai-quế)

	Ba

17/12
	Bánh canh quế (cá lóc, củ cải trắng, nấm rơm, bột năng)
Sữa Grow Plus
	Bò kho khoai tây,     cà rốt
	Canh cải thảo tôm tươi
	Bánh quế
	Soup bắp                  (nấm hương, cà rốt, bắp, thịt)

	Tư

18/12
	Mì  trứng, xương, giá, hẹ
Sữa Ellac Grow
	Cá lóc kho thập cẩm
Rau muống luộc
	Canh mây 
(thịt, trứng, cần, cà)


	Yaourt 
	Bún thang 
(Gà, xương ống, tôm, trứng, nấm hương, hánh tây)

	Năm

19/12
	Nui tôm thịt, cà rốt
Sữa Grow Plus
	Gà sốt me

	Canh tôm rau ngót, mướp tôm thịt
	Dưa hấu
	Bún bò huế
(giá, rau om, ngò gai)


	Sáu

20/12
	Miến gà
(giá, rau om)

Sữa Ellac Grow
	Thịt kho đậu hũ, cà chua

	Canh khoai mỡ tôm tươi
	Yaourt 
	Cháo cua đồng, nấm rơm



 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 13tháng 12 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2024)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

23/12
	Cháo đậu xanh
(Thịt gà, cà rốt, nấm rơm)

Sữa Ellac Grow
	Cá Basa

chiên sả nghệ
	Súp ngũ sắc

(Thịt heo, cà rốt, su su, khoai tây, củ dền, cải thảo)
	Phô mai 
	Bún cua đồng

(Trứng vịt, đậu hũ chiên, cà, giá, ngò gai-quế)

	Ba

24/12
	Phở bò
(Hành tây, tương, giá, ngò gai-quế)
Sữa Grow Plus
	Trứng hấp

nấm rơm
(Thịt heo, 
trứng vịt)
	Chua cá lóc

(Bạc hà, đậu bắp, giá, cà, me, thơm, rau om)
	Yaourt
	Nui nấu thịt gà 
(Cà rốt, đậu hũ trắng)

	Tư

25/12
	Bánh canh chả cá

 (Cá  thác  lác, mộc  sống, nấm rơm, cà  rốt)
Sữa Ellac Grow
	Bò kho cà rốt đậu cove

	Cải ngọt

nấu tôm tươi
(Tôm bạc)
	Chuối cau 
	Mì trứng tôm thịt 

(Thịt heo, tôm khô, hẹ, giá,
 củ cải trắng)

	Năm

26/12
	Súp bò phô mai
(Nấm đông cô, măng tây, trứng gà, bột bắp, bắp trái)

Sữa Grow Plus
	Gà lúc lắc

(Hành tây, bơ Tường An, dầu hào, nước tương)
	Bí đỏ nấu thịt nạc

(Thịt heo, đậu phộng, ngò gai)
	Bánh cẩm thạch
	Cơm chiên thập cẩm
(Tôm bạc, trứng gà, 
chả lụa, cà rốt, đậu cove)


	Sáu

27/12
	Lẩu gà lá giang

(Thịt gà, me, giá, rau om, bún gạo)

Sữa Ellac Grow
	Cá Diêu hồng sốt chanh dây 

(Hành tây)
	Bó xôi
nấu thịt bò

(Thịt bò)
	Thanh long


	Cháo lươn

khoai môn
(Rau om)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 20 tháng 12 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal

Thực Đơn

(Từ ngày 30/12/2024 đến ngày 03/01/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

30/12
	Bún bò huế

(Hành tây, sả, giá, ngò gai-quế)

Sữa Ellac Grow
	Thịt viên sốt chua ngọt
(Thịt heo, thơm,

cà chua, nấm mèo)
	Rau muống

nấu cua đồng
(Tôm khô)
	Nước sâm 
	Cháo rau ngót
cá thu
(Cà rốt)

	Ba

31/12
	Mì quảng
(Thịt gà, củ nghệ, giá, cải xà lách)
Sữa Grow Plus
	Cá lóc

xào thập cẩm

(Bông cải, cà rốt, su,

hành tây, nấm  hương)
	Bầu nấu tôm tươi
(Tôm bạc)
	Sữa chua
	Bún gạo nấu tôm thịt
(Thịt heo, tôm khô, nấm rơm,
 cà rốt)

	Tư

01/01
	Nghĩ tết tây

	Năm

02/01
	Nui nấu tôm thịt 
(Thịt heo, tôm khô, cà rốt, đậu hũ trắng)
Sữa Grow Plus
	Thác lác mộc rim cà
(Cà chua)
	Đậu hũ non nấu thịt gà
(Thịt gà, mồng tơi)
	Dưa hấu
	Hủ tíu nam vang

(Mực lá, trứng cút, tôm bạc, 

củ cải trắng, giá, hẹ)

	Sáu

03/01
	Cháo khoai tây

thịt bò

Sữa Ellac Grow
	Trứng đúc hẹ

(Thịt heo, hẹ, trứng vịt, 

sốt Mayonnaise)
	Ngót cá diêu hồng
(Giá, cà chua, cần tây)
	Yaourt

	Bánh canh gà

(Cà rốt, nấm rơm)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 27 tháng 12 năm 2024
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal

Thực Đơn
(Từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

06/01
	Cháo bí đỏ

thịt bò

(Xương ống)
Sữa Ellac Grow
	Xíu mại

(Thịt heo, củ sắn,

cà chua, mộc)
	Bí xanh nấu tôm tươi

(Tôm bạc)
	Nước tắc 
	Bánh đa cua 

(Tôm khô, đậu hũ chiên, cà, giá, ngò gai-quế)

	Ba

07/01
	Phở gà
(Hành tây, tương, giá, ngò gai-quế)
Sữa Grow Plus
	Cá viên

sốt chua ngọt

(Cá Basa, cà, thơm)
Rau  muống luộc
	Cải thảo nấu thịt
(Thịt heo)
	Yaourt
	Súp trân châu

(Xương ống, cá lóc, bột bán, trứng gà, cà rốt, bắp, bột bắp, nấm hương)

	Tư

08/01
	Bánh canh tôm thịt
 (Nấm rơm, cà  rốt)
Sữa Ellac Grow
	Bò kho thơm
	Rau nấu cua đồng

(Tôm khô, rau ngót, dền, mướp mồng tơi)
	Chuối cau 
	Lagu gà - bánh mì
(Khoai tây, hành tây, cà rốt, bắp non, mỡ heo, nấm đông cô)

	Năm

09/01
	Nui nấu tôm tươi
(Bông cải, cà rốt)
Sữa Grow Plus
	Gà rô ti
(Hành tây, Nước ngọt, dầu hào, nước tương, sả)
Cải  thìa hấp dầu hào
	Đu đủ nấu nạm bò (Ngò gai)
	Rau câu dừa
	Bún thịt xào
( Nạc đùi, thịt ba chỉ, bún tươi, cà rốt, giá)


	Sáu

10/01
	Mì trứng tôm thịt
(Hẹ, giá, củ cải trắng)

Sữa Ellac Grow
	Chả hấp

(Trứng vịt, bún tàu

tôm bạc, thịt heo, nấm mèo)
	Chua gà lá giang
(Giá, cà, bạc hà, rau om)
	Bánh gạo

	Cháo đậu đỏ 
(Thịt bò, cà rốt, nấm rơm)




 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 03 tháng 01 năm 2025
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 13/01 đến ngày 17/01/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

13/01
	Cháo gà hạt sen
 (Nấm rơm, cà rốt)
Sữa Ellac Grow
	Thịt kho 

đậu cove, cà rốt
	Cải xanh 

nấu cá thác lác

(Mộc sống, củ gừng)
	Yaourt
	Phở bò
(Tương đen, hành tây, giá ngò gai-quế)

	Ba

14/01
	Miến cua đồng
(Tôm khô, cà rốt, giá)

Sữa Grow Plus
	Tôm xào

tam sắc

(Su su, cà rốt, bông cải)
	Rau muống nấu thịt bò

	Nước sâm 
	Bánh canh gà

(Cà rốt, nấm rơm)

	Tư

15/01
	Bún bò huế

(Sả, hành tây, giá, ngò gai-quế)

Sữa Ellac Grow
	Trứng chiên

rau củ
(Trứng vịt, cà rốt,

su su)
	Chua thơm cá Diêu hồng

(Giá, cà, me, thơm, rau om)
	Dưa hấu 
	Nui nấu tôm thịt 
(Thịt heo, tôm khô, cà rốt, đậu hũ trắng)

	Năm

16/01
	Hủ tíu nấu tôm thịt

(Tôm khô, giá, hẹ, củ cải trắng)
Sữa Grow Plus
	Cá Basa

chưng tương
(Tương hột,cà chua)
	Bầu nấu tôm tươi

 (Tôm bạc)
	Sữa chua
	Cháo cua đồng

 ( Tôm khô, nấm rơm, cà rốt)

	Sáu

17/01
	Súp phô mai
(Thịt bò, trứng gà, cà rốt, bắp trái, bột bắp, bột năng nấm hương, đậu bo)
Sữa Ellac Grow
	Gà kho

sả nghệ 

Rau dền luộc
	Đậu hũ hẹ
(Thịt heo, cải thảo)
	Chuối  cau

	Bún thập cẩm

(Thịt heo, tôm khô, nấm rơm,
cà rốt)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 10 tháng 01 năm 2025
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 20/01 đến ngày 24/01/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

20/01
	Cháo môn tôm tươi
 (Tôm bạc, rau om)
Sữa Ellac Grow
	Đậu hũ nhồi thịt

 (Cà chua, nấm mèo)
	Bó xôi
nấu thịt bò

(Thịt bò)
	Thanh long 
	Mì trứng thịt gà
(Hẹ, giá, củ cải trắng)

	Ba

21/01
	Nui nấu thịt gà 
(Cà rốt, đậu hũ trắng)
Sữa Grow Plus
	Cá lóc chiên sả

( Bột nghệ)
	Canh súp ngũ sắc
(Củ dền, khoai tây, cà rốt, su su, cải thảo)
	Nước tắc 
	Bún cua đồng

(Đậu hũ chiên, cà chua, giá, ngò gai, quế, tôm khô)

	Tư

22/01
	Bánh canh tôm thịt
(Cà rốt, nấm rơm)
Sữa Ellac Grow
	Thịt bò viên sốt chua ngọt
	Bí xanh nấu tôm tươi

 (Tôm bạc)
	Phô mai 
	Súp nấm tuyết ngô ngọt
(Thịt gà, trứng gà, cà rốt, bắp hạt, bột bắp, bột năng nấm tuyết, măng tây)

	Năm

23/01
	Bún hải sản

(Tôm, mực, nấm rơm, cà rốt)
Sữa Grow Plus
	Trứng tứ quí

(Bông cải xanh, cà rốt, đậu bo, su su)
	Ngót cá thu
(Cá thu, cần, cà, giá )
	Yaourt
	Cháo thập cẩm
(Thịt heo, tôm khô, cà rốt, rau dền đỏ)

	Sáu

24/01
	Hủ tíu cá lóc
(Củ cải trắng, giá, hẹ)
Sữa Ellac Grow
	Liên hoan mừng xuân Ất Tỵ 2025
Vịt tiềm – mì trứng.

Gà rán – khoai tây.
Bắp xào- cơm cuộn
Xúc xích, chả giò, hoành thánh, há cảo.

Nước rong biển.
	Bánh mì xíu mại
(Củ sắn, cà chua, thịt heo)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 10 tháng 01 năm 2025
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn

(Từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

03/02
	Cháo đậu xanh

thịt gà

(Nấm rơm, cà rốt)

Sữa Ellac Grow
	Cá Basa

chưng tương

(Tương hột trắng, cà chua)
	Đu đủ nấu nạm bò

(Ngò gai)
	Nước mát


	Nui nấu tôm thịt 
(Thịt heo, tôm khô, cà rốt, đậu hũ trắng)

	Ba

04/02
	Phở bò

(Hành tây, giá, tương, ngò gai-quế)
Sữa Grow plus
	Thịt kho đậu hũ
nấm rơm
	Cải dúng

nấu tôm tươi 

(Tôm bạc)
	Phô mai
	Súp trân châu

(Cá lóc, bột bán, bột bắp, bột năng, cà rốt, nấm hương, trứng gà)

	Tư

05/02
	Bún thập cẩm

(Thịt heo, tôm khô, 
nấm rơm, cà rốt)

Sữa Ellac Grow
	Bò tam sắc

(Su su, cà rốt, bông cải)
	Rau nấu cua đồng

(Xương ống, tôm khô, rau ngót, dền, mồng tơi, mướp)
	Chuối cau
	Mì trứng thịt gà

(Hẹ, giá, củ cải trắng)

	Năm

06/02
	Bánh canh gà

(Nấm rơm, cà rốt)

Sữa Grow plus
	Trứng đúc hẹ

(Thịt heo, trứng vịt, hẹ, sốt Mayonnaise)
	Chua cá Diêu Hồng

(Thơm, cà chua, giá, rau om)
	Bánh ngọt
	Hủ tíu nấu tôm thịt

(Thịt heo, tôm khô, giá, hẹ,củ cải trắng)

	Sáu

07/02
	Miến cua đồng

(Tôm khô, thịt heo, giá)
Sữa Ellac Grow
	Gà xào đậu cove

(Cà rốt)
	Khoai mỡ nấu tôm tươi
(Tôm bạc, rau om)
	1
Yaourt
	Bún bò huế

(Sả, hành tây, giá, ngò gai-quế)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ Mẫu giáo trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal
*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của trẻ trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng: 20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa: 30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 24 tháng 01 năm 2025
· Bữa ăn xế: 5%       :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều: 15% :  195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal

Thực Đơn

(Từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

10/02
	Cháo lươn

khoai môn

(Rau om)
Sữa Ellac Grow
	Gà viên rim chua ngọt
(Thơm,cà chua, mỡ heo)
	Rau muống nấu thịt bò


	Nước tắc

	Bánh canh tôm thịt
 (Tôm khô, nấm rơm, cà rốt)

	Ba

11/02
	Nghỉ rằm tháng giêng

	Tư

12/02
	

	Năm

13/02
	Nui nấu tôm thịt 
(Thịt heo, tôm khô, cà rốt, đậu hũ trắng)
Sữa Grow plus
	Bò kho thơm
	Bầu nấu tôm tươi

 (Tôm bạc)
	Yaourt
	Lẩu gà lá giang

(Bún khô , me, giá,
 rau om)

	Sáu

14/02
	Bún riêu cua đồng

(Thịt heo, đậu hũ chiên, cà chua, giá, ngò gai-quế)

Sữa Ellac Grow
	Cá lóc

sốt thập cẩm

(Bông cải, cà rốt, su,

hành tây, nấm  hương)
	Cải thảo
nấu tôm thịt

(Tôm khô, thịt heo)
	1
Dưa hấu
	Súp bắp bò
(Trứng gà, nấm đông cô, cà rốt, nui sao, bột bắp, bột năng, bắp trái)




 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ Mẫu giáo trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal
*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của trẻ trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng: 20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa: 30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 07 tháng 02 năm 2025
· Bữa ăn xế: 5%       :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều: 15% :  195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal

Thực Đơn
(Từ ngày 17/02 đến ngày 21/02/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

17/02
	Cháo thập cẩm

(Thịt gà, hạt sen 
nấm rơm, cà rốt)

Sữa Ellac Grow
	Chả hấp

(Trứng vịt, bún tàu

tôm bạc, thịt heo, nấm mèo)
	Chua thơm cá Basa
(Giá, cà, me, thơm, rau om)
	Nước mát
	Bánh mì bò viên
(Cà rốt, tương, 
ngò gai-quế)

	Ba

18/02
	Phở bò

(Hành tây, giá, tương,
 ngò gai-quế)
Sữa Grow Plus
	Cá thu rim cà

(Cà chua)

	 Cải ngọt nấu tôm tươi

 (Tôm bạc)
	Sữa chua 
	Mì trứng nấu tôm thịt

(Tôm khô, giá, hẹ, củ cải trắng)

	Tư

19/02
	Súp nấm tuyết 
(Tôm bạc, trứng gà, cà rốt, bắp hạt, bột bắp, bột năng nấm tuyết, nấm hương)
Sữa Ellac Grow
	Đậu hũ nhồi thịt

 (Cà chua, nấm mèo)
	Tần ô nấu thịt bò


	Chuối cau 
	Bún mọc chả cá

 (Cá thác lác, mộc sống, củ cải trắng, giá)

	Năm

20/02
	Bánh canh huế

(Cá lóc, nấm rơm
bột bắp, củ cải trắng)

Sữa Grow Plus
	Gà kho

sả nghệ 


	Canh súp ngũ sắc
(Củ dền, khoai tây, cà rốt, su su, cải thảo)
	Yaourt
	Cháo bí đỏ

thịt bò

	Sáu

21/02
	Bún hải sản

 (Bún gạo, tôm bạc, mực lá, cà rốt, nấm rơm)

Sữa Ellac Grow
	Cá Diêu hồng sốt chanh dây 

(Hành tây)
	Bí xanh nấu tôm thịt
(Thịt heo, tôm khô)
	Thanh long

	Nui nấu rau củ 
(Thịt gà, bông cải xanh, bông cải trắng, cà rốt)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 14 tháng 02 năm 2025
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 24/02 đến ngày 28/02/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

24/02
	Cháo đậu hũ

cua đồng
(Thịt bò, cà rốt, nấm rơm)
Sữa Ellac Grow
	Thịt rim mè
(Thịt heo, mè trắng, nước dừa tươi)
	 Cải dúng nấu tôm tươi

 (Tôm bạc)
	Nước đậu đen
	Bún cá lóc
(Giá, hẹ, sả, củ nghệ, 
rau răm)


	Ba

25/02
	Nui nấu tôm thịt 
(Thịt heo, tôm khô, cà rốt,
 đậu hũ trắng)
Sữa Grow Plus
	Trứng tứ quí

(Tôm bạc, bông cải xanh, bắp mỹ, su su)
	Ngót cá thu
(Cá thu, cần, cà, giá )
	Bánh plan 
	Lagu gà – bánh mì
(Mỡ heo, ức gà, khoai tây,cà rốt, bắp non,
nấm đông cô)

	Tư

26/02
	Mì rau củ nấu thịt gà
(Giá, hẹ, củ cải trắng)
Sữa Ellac Grow
	Cá lóc

xào thập cẩm

(Bông cải, cà rốt, su,

hành tây, nấm  hương)
	Bí đỏ nấu nạc dăm
(Thịt heo, đậu phộng)
	Yaourt 
	Cơm chiên dương châu
(Tôm bạc, trứng vịt, chả lụa, cà rốt, đậu cove)

	Năm

27/02
	Bún bò huế

(Hành tây, sả, giá,
 ngò gai-quế)

Sữa Grow Plus
	Đậu hũ non 

sốt hải sản

(Tôm bạc, mực lá, cà chua)
	Rau nấu tôm thịt
(Tôm khô, thịt heo,rau ngót, dền, mồng tơi, mướp)
	Dưa hấu
	Súp khoai tây
(Thịt bà, trứng gà, cà rốt, đâu hà lan, bột bắp, bột năng nấm hương, khoai tây)

	Sáu

28/02
	Hủ tíu nạc dăm
(Thịt heo, giá, hẹ, tần ô,

 củ cải trắng)

Sữa Ellac Grow
	Bò kho đậu cove
(Cà rốt)
	Bó xôi
nấu tôm tươi
(Tôm bạc)
	Yaourt

	Bánh canh gà

(Nấm rơm, cà rốt)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 21 tháng 02 năm 2025
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 03/3 đến ngày 07/3/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

03/3
	Cháo rau ngót cá thu
(Cà rốt)
Sữa Ellac Grow
	Gà lúc lắc

(Hành tây, dầu hào, nước tương)
	Bầu nấu tôm tươi

 (Tôm bạc)
	Nước tắc
	Bún thập cẩm

(Thịt heo, tôm khô,
nấm rơm, cà rốt)

	Ba

04/3
	Súp nấm hoàng kim
(Tôm bạc, trứng gà, cà rốt, nấm đùi gà, nấm hương,nấm kim châm, bắp, bột bắp, bột năng)
Sữa Grow Plus
	Xíu mại

(Thịt heo, củ sắn,

nấm mèo, cà chua)
	Rau muống nấu thịt bò
	Chuối cau 
	Lẩu gà lá giang

(Miến đậu xanh, me, giá,
 rau om)

	Tư

05/3
	Phở bò

(Hành tây, giá, tương,
 ngò gai-quế)
Sữa Ellac Grow
	Cá Basa

chưng tương

(Tương hột trắng, cà chua)
	Đậu hũ non

thịt gà

(Cà rốt, mồng tơi)
	Yaourt 
	Nui nấu tôm thịt
(Tôm khô, bông cải xanh, 
cà rốt)

	Năm

06/3
	Bánh canh tôm thịt
 (Tôm khô, nấm rơm, cà rốt)

Sữa Grow Plus
	Trứng chiên

rau củ
(Trứng vịt, cà rốt,

su su)
	Chua cá lóc

(Bạc hà, đậu bắp, giá, cà, me, thơm, rau om)
	Bánh bông lan
	Mì trứng nấu thịt gà
(Giá, hẹ, củ cải trắng)

	Sáu

07/3
	Bún cua đồng

(Đậu hũ chiên, cà chua, giá, ngò gai, quế, thịt heo)

Sữa Ellac Grow
	Cá cam sốt cà
(Cà chua)
	Khoai mỡ nấu tôm tươi
(Tôm bạc, rau om)
	Rau câu dừa

	Cháo đậu thịt bò
(Cà rốt, đậu xanh)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 28 tháng 02 năm 2025
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 10/3 đến ngày 14/3/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

10/3
	Cháo môn tôm tươi
 (Tôm bạc, rau om)
Sữa Ellac Grow
	Thịt bò viên rim cà
( Cà chua)
	Rau củ ngũ sắc
(Mộc sống, củ dền, khoai tây, cà rốt, su su, cải thảo)
	Yaourt
	Hủ tíu khô nấu tôm thịt

(Tôm khô, giá, hẹ, củ cải trắng)


	Ba

11/3
	Nui nấu thịt gà
(Cà rốt, đậu hũ trắng)
Sữa Grow Plus
	Cá thu kho thơm
	Cải ngọt nấu tôm tươi
(Tôm bạc)
	Nước chanh dây 
	Cơm tấm chả
(Thịt heo, trứng vịt, nấm mèo, bún tàu, gạo tấm)

	Tư

12/3
	Mì rau củ nấu tôm thịt
(Tôm khô, giá, hẹ, củ cải trắng)
Sữa Ellac Grow
	Gà sốt me
(Hành tây, dầu hào, tương cà)
	Đu đủ nấu thịt bò
(Ngò gai)
	Bánh plan
	Bún mọc chả cá

 (Cá  thác  lác,  mộc  sống, củ  cải trắng,  giá)

	Năm

13/3
	Bánh mì trứng gà
Sữa Grow Plus
	Thịt kho cà rốt nấm rơm
	Cá diêu hồng nấu ngót
(Cần, cà, giá )
	Thanh long
	Cháo đậu đỏ

(Tôm bạc, cà rốt, đậu xanh)

	Sáu

14/3
	Bún thập cẩm

(Thịt heo, tôm khô,
nấm rơm, cà rốt)
Sữa Ellac Grow
	Cá lóc chiên sả

( Bột nghệ)
	Bí xanh nấu tôm tươi
(Tôm bạc)
	Rau câu

	Phở gà
(Hành tây, giá, tương,
 ngò gai-quế)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 07 tháng 3 năm 2025
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 17/3 đến ngày 21/3/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

17/3
	Cháo bí đỏ
 (Thịt bò)
Sữa Ellac Grow
	Thịt kho đậu hũ
(Cà chua)
	Cải xanh 

nấu cá thác lác

(Mộc sống, củ gừng)
	Nước sâm 
	Bún hải sản

 (Bún gạo, tôm bạc, mực lá, cà rốt, nấm rơm)

	Ba

18/3
	Miến cua đồng
(Tôm khô, cà rốt, giá)

Sữa Grow Plus
	Tôm xào

tam sắc

(Su su, cà rốt, bông cải)
	Khoai sọ nấu nạc dăm
 (Rau om)
	Yaourt 
	Bánh canh gà

(Cà rốt, nấm rơm)


	Tư

19/3
	Bún bò huế

(Sả, hành tây, giá, 
ngò gai-quế)
Sữa Ellac Grow
	Trứng đúc hẹ

(Thịt heo, trứng vịt, hẹ, sốt Mayonnaise)
	Chua cá hú
(Giá, cà, me, thơm, rau om)
	Dưa hấu 
	Nui rau củ  
(Thịt heo, tôm khô, cà rốt, bông cải trắng)

	Năm

20/3
	Mì trứng nấu tôm thịt

(Tôm khô, giá, hẹ, củ cải trắng)
Sữa Grow Plus
	Gà kho

sả nghệ 
	Bầu nấu tôm tươi
(Tôm bạc)
	Phô mai
	Hủ tíu nấu bò kho
( Cà rốt,  hành tây, sả, ngò gai-quế)

	Sáu

21/3
	Súp cua bể
(Thịt gà, trứng gà, cà rốt, bắp trái, bột bắp, bột năng nấm hương)
Sữa Ellac Grow
	Cá Basa rim cà
(Cà chua)
	Bó xôi nấu thịt bò

	Bánh ngọt

	Cháo hạt sen tôm thịt
(Tôm khô, nấm rơm, cà rốt)



 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 14 tháng 3 năm 2025
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 24/3 đến ngày 28/3/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

24/3
	Cháo thịt bò khoai lang
(Thịt bò, nấm rơm)
Sữa Ellac Grow
	Thịt rim mè
(Thịt heo, mè trắng, nước dừa tươi)
	 Cải dúng nấu tôm tươi

 (Tôm bạc)
	Nước mát
	Bún cá lóc
(Giá, hẹ, sả, củ nghệ, 

rau răm)


	Ba

25/3
	Nui nấu tôm thịt 
(Thịt heo, tôm khô, cà rốt,

 đậu hũ trắng)
Sữa Grow Plus
	Trứng tứ quí

(Tôm bạc, bông cải xanh, bắp mỹ, su su)
	Chua thơm cá Basa
(Giá, cà, me, thơm, rau om)
	Yaourt 
	Lagu gà – bánh mì
(Mỡ heo, ức gà, khoai tây,cà rốt, bắp non,
nấm đông cô)

	Tư

26/3
	Phở bò

(Hành tây, giá, tương,
 ngò gai-quế)
Sữa Ellac Grow
	Cá lóc

xào thập cẩm

(Bông cải, cà rốt, su,

hành tây, nấm  hương)
	Bí đỏ nấu nạc dăm
(Thịt heo, đậu phộng)
	Bánh ngọt 
	Cơm chiên dương châu
(Tôm bạc, trứng vịt, chả lụa, cà rốt, đậu cove)

	Năm

27/3
	Lẩu tôm chua 
(Tôm bạc, bún khô, 

cà chua, me, giá,  rau om)
Sữa Grow Plus
	Bò kho đậu cove
(Cà rốt)
	Rau nấu tôm thịt
(Tôm khô, thịt heo,rau ngót, dền, mồng tơi, mướp)
	Mận thái
	Súp nấm tuyết ngô ngọt
(Thịt gà, trứng gà, cà rốt, bắp hạt, bột bắp, bột năng nấm tuyết, măng tây)

	Sáu

28/3
	Bánh canh tôm thịt
 (Tôm khô, nấm rơm, cà rốt)

Sữa Ellac Grow
	Cá Diêu hồng sốt chanh dây 

(Hành tây)
	Tần ô nấu thịt bò


	Sữa đậu xanh

	Cháo lươn khoai môn 
 (Rau om)
Sữa Ellac Grow


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 21 tháng 3 năm 2025
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 31/3 đến ngày 04/4/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

31/3
	Cháo cá lóc
(Nấm rơm, củ nghệ,

giá,  rau răm)

Sữa Ellac Grow
	Xíu mại

(Thịt heo, củ sắn,

nấm mèo, cà chua)
	Rau muống nấu thịt bò
	Nước sâm
	Phở gà
(Hành tây, giá, tương,
 ngò gai-quế)

	Ba

01/4
	Bánh đa cua đồng

(Đậu hũ chiên, cà chua, giá, ngò gai, quế, tôm khô)

Sữa Grow Plus
	Gà lúc lắc
(Hành tây, dầu hào, tương cà)
	Bông cải nấu nạc dăm
(Thịt heo, cà rốt)
	Dưa hấu
	Bún thập cẩm

(Thịt heo, tôm khô,
nấm rơm, cà rốt)

	Tư

02/4
	Súp trân châu

(Thịt gà, bột bán, bột bắp, bột năng, cà rốt, nấm hương, bắp trái, trứng gà)
Sữa Ellac Grow
	Cá basa chiên sả

( Bột nghệ)
	Súp ngũ sắc
(Thịt heo, củ dền, khoai tây, cà rốt, su su, bông cải) 

	Nước đậu đen
	Xôi gà
( Ruốc khô, cà rốt, cốt dừa)

	Năm

03/4
	Mì trứng nấu tôm thịt

(Tôm khô, giá, hẹ, củ cải trắng)
Sữa Grow Plus
	Chả hấp

(Trứng vịt, bún tàu

tôm bạc, thịt heo, nấm mèo)
	Chua thơm cá diêu Hồng
(Thơm, cà chua, giá, rau om )
	Bánh plan
	Bánh canh thịt gà
 (Nấm rơm, cà rốt)

	Sáu

04/4
	Nui rau củ nấu thịt gà
(Bông cải xanh, cà rốt)
Sữa Ellac Grow
	Cá hú chưng tương
( Tương hột, cà chua)
	Cải ngọt nấu tôm tươi
(Tôm bạc)
	Yaourt

	Cháo khoai tây thịt bò

(Cà rốt)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 28 tháng 3 năm 2025
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn
(Từ ngày 07/4 đến ngày 11/4/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

07/4
	NGHĨ GIỖ TỔ VUA HÙNG
( Ngày 10/3 Âm lịch)

	Ba

08/4
	Cháo rau ngót cá thu
(Cà rốt)
Sữa Grow plus
	Bò kho thơm
	Cải dúng

nấu tôm tươi 

(Tôm bạc)
	Bánh ngọt
	Hủ tíu nạc dăm
(Thịt heo, giá, hẹ, tần ô,

 củ cải trắng)

	Tư

09/4
	Bánh canh tôm thịt
(Nấm rơm, cà rốt)

Sữa Ellac Grow
	Cá lóc rim mè

(Mè trắng, hành tây)
	Rau nấu cua đồng

(Xương ống, tôm khô, rau ngót, dền, mồng tơi, mướp)
	Chuối cau
	Nui sốt thịt bò  
(Tương cà, bơ, cà chua)

	Năm

10/4
	Bún cá ngừ
(Cà chua, thơm, giá)

Sữa Grow plus
	Tôm xào

tam sắc

(Su su, cà rốt, bông cải)
	Khoai mỡ nấu nạc dăm
(Rau om)
	Nước tắc
	Mì trứng thịt gà

(Hẹ, giá, củ cải trắng)

	Sáu

11/4
	Phở bò

(Hành tây, giá, tương, ngò gai-quế)
Sữa Ellac Grow
	Trứng chiên

rau củ
(Trứng vịt, cà rốt,

su su)
	Chua cá lóc

(Bạc hà, đậu bắp, giá, cà, me, thơm, rau om)
	1
Yaourt
	Cháo hải sản

(Tôm bạc, nghêu, cà rốt, 
nấm rơm)




 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 04 tháng 4 năm 2025
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn

(Từ ngày 14/4 đến ngày 18/4/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

14/4
	Cháo đậu xanh
(Thịt gà, cà rốt)

Sữa Ellac Grow
	Cá Basa

chưng tương

(Tương hột trắng, cà chua)
	Bầu nấu tôm thịt
(Thịt heo, tôm khô)
	Nước mát 
	Bánh canh tôm
 (Tôm bạc,  cà  rốt,  nấm rơm)

	Ba

15/4
	Nui nấu tôm thịt
(Cà rốt, đậu hũ trắng)
Sữa Grow Plus
	Trứng hấp nấm rơm
(Thịt heo, trứng vịt)
	Cá thu nấu ngót
(Cần, cà, giá )
	Yaourt
	Lagu gà - bánh mì
(Khoai tây, hành tây, cà rốt, bắp non, mỡ heo, nấm đông cô)

	Tư

16/4
	Bún cua đồng

(Trứng vịt, đậu hũ chiên, cà, giá, ngò gai-quế)

Sữa Ellac Grow
	Thịt bò viên rim cà

( Cà chua)
	Cải ngọt

nấu tôm tươi
(Tôm bạc)
	Chuối cau 
	Mì rau củ tôm thịt 

(Thịt heo, tôm khô, hẹ, giá,
 củ cải trắng)

	Năm

17/4
	Hủ tíu cá lóc
(Giá, hẹ, củ cải trắng)
Sữa Grow Plus
	Gà lúc lắc

(Hành tây, bơ Tường An, dầu hào, nước tương)
	Đậu hũ hẹ
(Thịt heo, cải thảo)
	Bánh cẩm thạch
	Súp bò phô mai
(Nấm đông cô, măng tây, trứng gà, bột bắp, bắp trái)

	Sáu

18/4
	Lẩu gà lá giang

(Thịt gà, me, giá, 
rau om, bún gạo)

Sữa Ellac Grow
	Cá Diêu hồng sốt
 chanh dây 

(Hành tây)
	Bó xôi
nấu thịt bò

(Thịt bò)
	Rau câu dừa
	Cháo thập cẩm

(Thịt heo, tôm khô, cà rốt, khoai tây)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ Mẫu giáo trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal
*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của trẻ trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng: 20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa: 30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 11 tháng 4 năm 2025
· Bữa ăn xế: 5%       :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều: 15% :  195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal

Thực Đơn
(Từ ngày 21/4 đến ngày 25/4/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

21/4
	Cháo môn tôm tươi
 (Tôm bạc, rau om)
Sữa Ellac Grow
	Gà chiên nước mắm
(Hành tây, tương cà)
	Chua lươn rau muống
(Cà chua, giá, me,  rau om )
	Nước sâm
	Bún thập cẩm

(Thịt heo, tôm khô,
nấm rơm, cà rốt)

	Ba

22/4
	Bánh canh chả cá

 (Cá  thác  lác, mộc  sống,
 nấm rơm, cà  rốt)
Sữa Grow Plus
	Bò kho cà rốt 

đậu cove
	Bí xanh nấu tôm tươi
(Tôm bạc)
	Thanh long 
	Hủ tíu khô nấu tôm thịt

(Tôm khô, giá, hẹ, củ cải trắng)

	Tư

23/4
	Bún bò huế

(Sả, hành tây, giá, 
ngò gai-quế)
Sữa Ellac Grow
	Cá thu rim thơm
	Súp ngũ sắc
(Thịt heo, củ dền, khoai tây, cà rốt, su su, bông cải) 
	Yaourt 
	Nui rau củ thịt gà 

(Cà rốt, củ cải trắng)

	Năm

24/4
	Phở gà
(Hành tây, giá, tương,
 ngò gai-quế)
Sữa Grow Plus
	Xíu mại

(Thịt heo, củ sắn,

nấm mèo, cà chua)
	Tần ô nấu thịt bò


	Bánh ngọt
	Cơm tấm chả
(Thịt heo, trứng vịt, nấm mèo, bún tàu, gạo tấm)

	Sáu

25/4
	Miến cua đồng
(Tôm khô, cà rốt, giá)

Sữa Ellac Grow
	Cá lóc

sốt thập cẩm

(Bông cải, cà rốt, su,

hành tây, nấm  hương)
	Cải thảo nấu nạc dăm
	Sữa đậu xanh

	Súp nấm hoàng kim
(Thịt gà, trứng gà, cà rốt, nấm đùi gà, nấm hương,nấm kim châm, bắp, bột bắp, bột năng)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 18 tháng 4 năm 2025
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn

(Từ ngày 26/4 đến ngày 30/4/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Bảy
	Làm bù nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2025

	26/4
	Cháo thập cẩm

(Thịt heo, tôm khô, cà rốt, nấm rơm)

Sữa Ellac Grow
	Trứng đúc hẹ

(Thịt heo, trứng vịt, hẹ, sốt Mayonnaise)
	Bầu nấu tôm tươi
(Tôm bạc)
	Nước tắc
	Phở bò
(Hành tây, tương, giá,
 ngò gai-quế)

	Hai
28/4
	Mì nấu thịt bò

(Giá, cà rốt)
Sữa Grow Plus
	Cá basa chiên sả

(Bột nghệ)
	Chua gà lá giang
(Giá, cà, bạc hà, rau om)
	Yaourt
	Bánh canh tôm thịt
(Nấm rơm, cà rốt)

	Ba
29/4
	Bún cá ngừ
(Cà chua, thơm, giá)

Sữa Ellac Grow
	Thịt rim mè
(Thịt heo, mè trắng, nước dừa tươi)
	Cải xoong nấu thịt bò

	Bánh bông lan
	Nui nấu thịt gà 
(Cà rốt, bông cải xanh)

	Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2025




 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal ; Trẻ từ 12 – 36 tháng: 930 - 1.000 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 12 – 36 tháng trong một ngày chiếm 70-80% nhu cầu cả ngày: 651 - 800 Kcal

*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của một trẻ 3 – 6 tuổi trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng  20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa  30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 18 tháng 4 năm 2025
· Bữa ăn xế  5%        :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều  15% :    195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn

(Từ ngày 05/5 đến ngày 09/5/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

05/5
	Cháo đậu xanh

(Thịt gà, nấm rơm, cà rốt)

Sữa Ellac Grow
	Thịt kho đậu hũ
Cà chua
	Bó xôi nấu tôm tươi
(Tôm bạc)
	Bánh plan

	Hủ tíu cá lóc
(Giá, hẹ,củ cải trắng)

	Ba

06/5
	Mì trứng nấu tôm thịt
(Thịt heo, hẹ, giá, củ cải trắng)
Sữa Grow plus
	Vịt om khóm   
	Rau nấu cua đồng

(Tôm khô, rau ngót, dền, mồng tơi, mướp)
	Phô mai
	Súp nấm tuyết ngô ngọt
(Thịt gà, trứng gà, cà rốt, bắp hạt, bột bắp, bột năng nấm tuyết, măng tây)

	Tư

07/5
	Bánh canh huế

(Cá lóc, nấm rơm
bột bắp, củ cải trắng)

Sữa Ellac Grow
	Bò tam sắc

(Su su, cà rốt,
 bông cải)
	Bí đỏ nấu nạc dăm
(Thịt heo, đậu phộng)
	Chuối cau
	Nui nấu tôm tươi 
(Tôm bạc, cà rốt,

 đậu hũ trắng)

	Năm

08/5
	Bún hải sản

 (Bún gạo, tôm bạc, mực lá, cà rốt, nấm rơm)
Sữa Grow plus
	Cá hú chưng tương

( Tương hột, cà chua)
	Đu đủ nấu nạm bò

(Ngò gai)
	Yaourt
	Xôi gà

( Ruốc khô, cà rốt, cốt dừa)

	Sáu

09/5
	Phở gà
(Hành tây, tương, giá,
 ngò gai-quế)
Sữa Ellac Grow
	Chả bắp
(Tôm bạc, thịt heo, 
trứng vịt, bắp mỹ)
	Chua thơm cá Diêu Hồng

(Thơm, cà chua, giá, rau om)
	1
Rau câu dừa
	Cháo khoai tây thịt bò

(Cà rốt)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ Mẫu giáo trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal
*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của trẻ trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng: 20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa: 30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 29 tháng 4 năm 2025
· Bữa ăn xế: 5%       :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều: 15% :  195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal
Thực Đơn

(Từ ngày 12/5 đến ngày 16/5/2025)

	THỨ
	SÁNG (7g)
	TRƯA (10g30)
	Xế (14g)
	CHIỀU (15g)

	
	
	Mặn
	Canh
	
	

	Hai

12/5
	Cháo môn tôm tươi
 (Tôm bạc, rau om)
Sữa Ellac Grow
	Trứng chiên

rau củ
(Trứng vịt, cà rốt, su su)
	Cá thu nấu nấu ngót
(Cần, cà, giá )
	Bánh plan
	Bánh canh tôm thịt
(Nấm rơm, cà rốt)

	Ba

13/5
	Nui nấu thịt gà 
(Cà rốt, bông cải xanh)
Sữa Grow Plus
	Cá Diêu hồng sốt
 chanh dây 

(Hành tây)
	Cải ngọt nấu tôm tươi
(Tôm bạc)
	Nước đậu đen 
	Mì rau củ nấu

tôm thịt
(Tôm khô, giá, hẹ, củ cải trắng)

	Tư

14/5
	Hủ tíu khô nạc dăm
(Tôm khô, giá, hẹ, củ cải trắng)
Sữa Ellac Grow
	Thịt bò viên rim cà

( Cà chua)
	Rau củ ngũ sắc
(Mộc sống, củ dền, khoai tây, cà rốt, su su, cải thảo)
	Yaourt 
	Gà nấu chanh dây
(Miến đậu xanh, giá, sả)

	Năm

15/5
	Bánh mì xíu mại
Sữa Grow Plus
	Gà lúc lắc

(Hành tây, bơ Tường An, dầu hào, nước tương)
	Rau muống nấu cua đồng

	Mận thái
	Bún bò huế

(Sả, hành tây, giá, 

ngò gai-quế)

	Sáu

16/5
	Bún thập cẩm

(Thịt heo, tôm khô,
nấm rơm, cà rốt)
Sữa Ellac Grow
	Cá lóc kho nước dừa
( Dừa trái, mè trắng)
	Bí xanh nấu tôm tươi
(Tôm bạc)
	Sâm bổ lượng

	Cháo đậu đỏ

(Thịt gà, cà rốt, đậu xanh)


 Nhu cầu năng lượng cần cho trẻ Mẫu giáo trong một ngày: 1.230 - 1.320 Kcal
*Nhu cầu khuyến nghị tại trường của trẻ trong một ngày chiếm 60-70% nhu cầu cả ngày: 738 - 924 Kcal

· Bữa ăn sáng: 20%  :    260 Kcal                                                                             
· Bữa ăn trưa: 30%   :    390 Kcal                                                                         Ngày 09 tháng 5 năm 2025
· Bữa ăn xế: 5%       :      65 Kcal                                                                                  Phó Hiệu Trưởng
· Bữa ăn chiều: 15% :  195 Kcal

*Cha mẹ bổ sung thêm cho trẻ tại nhà: 30% :  390 Kcal

PAGE  

